
Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 26.03.2024 15:53:00 +07:00 

XVII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
(19 văn bản, gôm: 1 nghị quyêt, 18 quyêt định, 0 chỉ thị) 

595 Nghị 
quyết 

16/2021/NQ-
HĐND 

24/08/2021 

Quy định mức chi trả thù lao 
chi cho người đọc, nghe, xem 
để kiểm tra báo chí lưu chiểu; 
thẩm định nội dung báo chí 
lưu chiểu trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

9/3/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

596 ế t 
h

 

u
ị
 905/1998/QĐ-

UB-NCVX 
23/02/1998 

Quy định về quản lý Nhà 
nước đối với báo chí trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

5/3/1998 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

597 Quyết 
định 

49/2008/QĐ-
UBND 

13/6/2008 

Về thành lập Sở Thông tin và 
Truyền thông trực thuộc Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

23/6/2008 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

598 Quyết 
định 
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Về ban hành quy định công 
tác quản lý các dự án, hạng 
mục, hoạt động ứng dung và 
phát triển công nghệ thông 
tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước thành phố Hồ 
Chí Minh 

27/7/2008 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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599 Quyết 
định 

41/2011/QĐ-
UBND 

17/06/2011 

Ban hành Quy chế về quản 
lý, sử dụng hệ thống thư điện 
tử thành phố Hồ Chí Minh 

27/6/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

600 Quyết 
định 

27/2012/QĐ-
UBND 

28/06/2012 

Về việc phê duyệt "Chương 
trình phát triển công nghệ 
thông tin - truyền thông giai 
đoạn 2011 - 2015" 

8/7/2012 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

601 Quyết 
định 

23/2013/QĐ-
UBND 

23/07/2013 

về việc tổ chức, quản lý hội 
nghị, hội thảo quốc tế trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

3/8/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

602 Quyết 
định 

40/2013/QĐ-
UBND 

26/09/2013 

Ban hành Quy chế xét tặng 
Giải thưởng "Công nghệ 
thông tin - Truyền thông 
thành phố Hồ Chí Minh" 

10/6/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

603 Quyết 
định 

42/2014/QĐ-
UBND 

26/11/2014 

Ban hành Quy chế quản lý, 
vận hành và sử dụng Mạng 
truyền số liệu chuyên dùng 
dành cho các cơ quan nhà 
nước tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

6/12/2014 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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604 Quyết 
định 

45/2014/QĐ-
UBND 

08/12/2014 

Ban hành Quy trình phối hợp 
trong việc cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

18/12/2014 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

605 Quyết 
định 

46/2015/QĐ-
UBND 

14/9/2015 

Quy định về thời gian hoạt 
động của đại lý Internet và 
điểm truy nhập Internet công 
cộng trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

24/9/2015 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

606 Quyết 
định 

03/2018/QĐ-
UBND 

24/01/2018 

Ban hành Quy chế về đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin 
thuộc lĩnh vực công nghệ 
thông tin trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

5/2/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

607 Quyết 
định 

12/2020/QĐ-
UBND 

27/04/2020 

Ban hành tiêu chuân, định 
mức sử dụng máy móc, thiết 
bị chuyên dùng trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông 
của các cơ quan, tổ chức tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

7/5/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

608 Quyết 
định 

26/2020/QĐ-
UBND 

21/09/2020 

Ban hành Quy chế quản lý 
hoạt động thông tin đối ngoại 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

1/10/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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609 Quyết 
định 

01/2022/QĐ-
UBND 

12/01/2022 

Ban hành Quy chế quản lý, 
vận hành và khai thác các hệ 
thống giám sát hình ảnh trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

22/1/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

610 Quyết 
định 

52/2022/QĐ-
UBND 

30/12/2022 

Ban hành Quy trình tiếp nhận 
và xử lý thông tin phục vụ 
công tác cứu nạn, cứu hộ và 
nhắn tin cảnh báo thiên tai 
qua mạng thông tin di động 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

10/1/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

611 Quyết 
định 

04/2023/QĐ-
UBND 

17/01/2023 

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông 
Thành phố Hồ Chí Minh 

1/2/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

612 Quyết 
định 

45/2023/QĐ-
UBND 

17/10/2023 

Ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật về sản xuất chương 
trình phát thanh sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

1/11/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

613 Quyết 
định 

53/2023/QĐ-
UBND 

18/12/2023 

Ban hành Định mức kinh tế -
kỹ thuật hoạt động báo in, 
báo điện tử sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

28/12/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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XVIII. LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(33 văn bản, gôm: 4 nghị quyêt, 24 quyêt định, 5 chỉ thị) 

614 Nghị 
quyết 

31/2011/NQ-
HĐND 

07/12/2011 

về chế độ hỗ trợ cho giám 
định viên tư pháp và người 
làm công tác giám định trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

17/12/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

615 Nghị 
quyết 

20/2014/NQ-
HĐND 

11/12/2014 

về quy định một số mức chi 
cho hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật và chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn 
thành phố 

21/12/2014 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

616 Nghị 
quyết 

18/2015/NQ-
HĐND 

09/12/2015 

về quy định một số mức chi 
cụ thể cho hoạt động hòa giải 
ở cơ sở trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

9/12/2015 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

617 Nghị 
quyết 

19/2022/NQ-
HĐND 

09/12/2022 

Quy định mức phân bổ kinh 
phí bảo đảm cho công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

19/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

618 Quyết 
định 

151/2002/QĐ-
UB 

16/12/2002 

về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Ban chỉ đạo 
thi hành án dân sự Thành phố 
Hồ Chí Minh 

16/12/2002 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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ký hiệu của văn bản 

619 Quyết 
định 

01/2008/QĐ-
UBND 

07/01/2008 

về hoàn trả giá trị phần vắng 
đồng sở hữu nhà ở thuộc sở 
hữu tư nhân trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

17/1/2008 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

620 Quyết 
định 

56/2009/QĐ-
UBND 

22/07/2009 

về việc miễn thu lệ phí hộ 
tịch đối với người Lào theo 
Quyết định số 206/QĐ-TTg 
ngày 12 thang 4 năm 2009 
của Thủ Tướng Chính Phủ 

1/8/2009 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

621 Quyết 
định 

31/2011/QĐ-
UBND 

20/05/2011 

về thẩm quyền chứng thực 
hợp đồng, giao dịch trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

30/5/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

622 Quyết 
định 

32/2011/QĐ-
UBND 

28/5/2011 

Ban hành Quy chế phối hợp 
cung cấp thông tin về quy 
trình, thủ tục, biểu mẫu liên 
quan đến hoạt động đầu tư 
nước ngoài tại thành phố Hồ 
Chí Minh và quản lý, công bố 
cập nhật thông tin trên Hệ 
thống Quy định điện tử thành 
phố 

7/6/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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623 Quyết 
định 

15/2012/QĐ-
UBND 

18/04/2012 

về chế độ hỗ trợ cho giám 
định viên tư pháp và người 
làm công tác giám định của 
thành phố Hồ Chí Minh 

28/4/2012 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

624 Quyết 
định 

34/2013/QĐ-
UBND 

30/08/2013 

Ban hành Quy chế phối hợp 
trong quản lý nhà nước về 
đăng ký giao dịch bảo đảm 
bằng quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

9/9/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

625 Quyết 
định 

08/2015/QĐ-
UBND 

06/02/2015 

Ban hành Quy chế quản lý 
đối với báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp 
luật trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

16/2/2015 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

626 Quyết 
định 

09/2015/QĐ-
UBND 

06/02/2015 

Ban hành Quy định một số 
mức chi cụ thể cho hoạt động 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
và chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

16/2/2015 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

627 Quyết 
định 

02/2016/QĐ-
UBND 

01/02/2016 

Ban hành Quy định một số 
mức chi cụ thể cho hoạt động 
hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

11/2/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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628 Quyết 
định 

08/2016/QĐ-
UBND 

21/03/2016 

Ban hành Quy định mức trần 
thù lao công chứng trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

31/3/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

629 Quyết 
định 

30/2016/QĐ-
UBND 

16/08/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp 
giải quyết tranh chấp đầu tư 
quốc tế trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

26/8/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

630 Quyết 
định 

05/2017/QĐ-
UBND 

23/01/2017 

Ban hành quy định về tiêu 
chuẩn chức danh cấp trưởng, 
phó các đơn vị thuộc Sở Tư 
pháp, trưởng phòng, phó 
trưởng phòng tư pháp thuộc 
Ủy ban nhân dân quận, 
huyện; 

2/2/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

631 Quyết 
định 

27/2017/QĐ-
UBND 

27/06/2017 

Ban hành Quy chế Đấu giá 
tài sản là tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính bị 
tịch thu sung quỹ nhà nước 
tại thành phố Hồ Chí Minh. 

10/7/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

632 Quyết 
định 

28/2019/QĐ-
UBND 

25/11/2019 

Ban hành Quy chế về mua 
sắm tài sản công theo phương 
thức tập trung trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

5/12/2019 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
10/2023/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của quy chế về mua sắm tài sản công theo 
phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 
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28/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Uy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

633 Quyết 
định 

16/2020/QĐ-
UBND 

07/07/2020 

Ban hành Quy chế thực hiện 
liên thông nhóm thủ tục cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp và cấp 
Giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm việc 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

1/8/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

634 Quyết 
định 

13/2021/QĐ-
UBND 

18/05/2021 

Ban hành Quy định về tiêu 
chí xét duyệt hồ sơ đề nghị 
thành lập Văn phòng công 
chứng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

1/6/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

635 Quyết 
định 

10/2022/QĐ-
UBND 

15/04/2022 

Ban hành Quy chế về kiêm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp 
luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật và tổ 
chức quản lý cộng tác viên 
kiêm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

25/4/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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636 Quyết 
định 

11/2022/QĐ-
UBND 

15/04/2022 

Ban hành Quy định về quy 
trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

25/4/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

637 Quyết 
định 

20/2022/QĐ-
UBND 

20/06/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp 
liên ngành giải quyết việc 
đăng ký nuôi con nuôi trong 
nước, nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

1/7/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

638 Quyết 
định 

40/2022/QĐ-
UBND 

25/11/2022 

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp Thành phố Hồ Chí 
Minh 

5/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

639 Quyết 
định 

10/2023/QĐ-
UBND 

23/02/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế về mua sắm tài 
sản công theo phương thức 
tập trung trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 
28/2019/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 11 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

6/3/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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640 Quyết 
định 

39/2023/QĐ-
UBND 

11/09/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp 
trong công tác theo dõi tình 
hình hi hành pháp luật trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

22/9/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

641 Quyết 
định 

40/2023/QĐ-
UBND 

11/09/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý nhà nước công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

22/9/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

642 Chỉ thị 
20/2009/CT-

UBND 
26/11/2009 

Về việc triển khai Luật Thi 
hành án dân sự và nâng cao 
hiệu quả công tác thi hành án 
dân sự trên địa bàn thành phố 

6/12/2009 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

643 Chỉ thị 
30/2011/CT-

UBND 
14/09/2011 

Về việc triển khai thực hiện 
Luật Nuôi con nuôi năm 
2010 và Nghị định số 
09/2011/NĐ-CP ngày 21 
tháng 3 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của việc thi hành Luật 
Nuôi con nuôi trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

24/9/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

644 Chỉ thị 
09/2013/CT-

UBND 
14/06/2013 

Về kiện toàn và nâng cao 
năng lực hoạt động tổ chức 
pháp chế các cơ quan chuyên 
môn và doanh nghiệp nhà 
nước thuộc Ủy ban nhân dân 

24/6/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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thành phố ký hiệu của văn bản 

645 Chỉ thị 
13/2013/CT-

UBND 
03/08/2013 

Về triển khai thực hiện Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

13/8/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

646 Chỉ thị 
17/2013/CT-

UBND 
31/10/2013 

về việc triển khai thi hành 
Luật Xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

11/11/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XIX. LĨNH VỰC ỌUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ TH [AO 
^ r r 

(19 văn bản, gôm: 9 nghị quyêt, 9 quyêt định, 1 chỉ thị) 

647 Nghị 
quyết 

01/2011/NQ-
HĐND 

28/4/2011 

về chế độ hỗ trợ hoạt động 
cho các di tích và trợ cấp 
thường xuyên cho cán bộ 
viên chức bảo tàng, thư viện 

8/5/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

648 Nghị 
quyết 

17/2013/NQ-
HĐND 

13/7/2013 

về tiêu chí để chọn tên, đưa 
vào Qũy tên đường tại thành 
phố 

23/7/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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649 Nghị 
quyết 

16/2017/NQ-
HĐND 

07/12/2017 

về ban hành mức thu phí 
thăm quan các bảo tàng thuộc 
Sở Văn hóa và Thể thao quản 
lý 

1/1/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

650 Nghị 
quyết 

05/2018/NQ-
HĐND 

12/07/2018 

về ban hành mức thu phí thư 
viện tại Thư viện Khoa học 
Tổng hợp thành phố Hồ Chí 
Minh 

1/8/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

651 Nghị 
quyết 

08/2020/NQ-
HĐND 

12/09/2020 

Về ban hành phí thăm quan 
Khu di tích lịch sử địa đạo 
Củ Chi 

1/1/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

652 Nghị 
quyết 

09/2020/NQ-
HĐND 

12/09/2020 

Về ban hành phí thăm quan 
di tích lịch sử Căn cứ Rừng 
Sác, huyện Cần Giờ 

1/1/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

653 Nghị 
quyết 

10/2021/NQ-
HĐND 

25/6/2021 

Quy định mức chi thực hiện 
công tác thăm dò, khai quật 
khảo cổ từ nguồn ngân sách 
nhà nước trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

5/7/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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654 Nghị 
quyết 

05/2022/NQ-
HĐND 

07/4/2022 

Quy định về một số chính 
sách đặc thù đối với huấn 
luyện viên, vận động viên 
của Thành phố Hồ Chí Minh 

17/4/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

655 Nghị 
quyết 

12/2023/NQ-
HĐND 

19/09/2023 

Quy định về nội dung chi và 
mức chi giải thưởng cuộc thi, 
liên hoan, cuộc vận động 
sáng tác trên lĩnh vực văn 
học, nghệ thuật chuyên 
nghiệp 

1/10/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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 30/2011/QĐ-

UBND 
19/05/2011 

Về chế độ hỗ trợ hoạt động 
cho các di tích và trợ cấp 
thường xuyên cho cán bộ 
viên chức bảo tàng, thư viện. 

29/5/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

657 Quyết 
định 

20/2012/QĐ-
UBND 

18/05/2012 

Ban hành Quy chế Giải 
thưởng Văn học Nghệ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh 

28/5/2012 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

658 Quyết 
định 

31/2013/QĐ-
UBND 

21/08/2013 

về ban hành tiêu chí chọn 
tên, đưa vào Quỹ tên đường 
tại thành phố. 

31/8/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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659 Quyết 
định 

06/2014/QĐ-
UBND 

22/01/2014 

về bổ sung Quỹ tên đường 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 1/2/2014 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

660 Quyết 
định 

34/2014/QĐ-
UBND 

21/10/2014 

về việc đổi tên Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch thành Sở 
Văn hóa và Thể thao Thành 
phố Hồ Chí Minh 

31/10/2014 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

661 Quyết 
định 

16/2015/QĐ-
UBND 

16/3/2015 

Về sửa đổi, bổ sung Danh 
sách phân công quản lý nhà 
nước đối với các tổ chức hội 
trên địa bàn Thành phố ban 
hành kèm theo Quyết định số 
54/2011/QĐ-UBND ngày 03 
tháng 8 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

26/3/2015 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

662 Quyết 
định 

29/2018/QĐ-
UBND 

21/8/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp 
tổ chức thực hiện cưỡng chế 
và áp dụng các biện pháp 
cưỡng chế thi hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực văn hóa 
- xã hội. 

31/8/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

663 Quyết 
định 

40/2021/QĐ-
UBND 

01/11/2021 

Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Lực lượng kiểm tra liên 
ngành trong lĩnh vực văn hóa, 
thông tin và phòng, chống tệ 
nạn xã hội Thành phố Hồ Chí 

11/11/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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Minh. ký hiệu của văn bản 

664 Quyết 
định 

33/2022/QĐ-
UBND 

30/09/2022 

Ban hành quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn 
hóa và Thể thao Thành phố 
Hồ Chí Minh 

10/10/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

665 Chỉ thị 
25/2014/CT-

UBND 
16/9/2014 

về tăng cường công tác quản 
lý về hoạt động quảng cáo 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

26/9/2014 

- HHL một phần 
- Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 
47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ 
văn bản 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XX. LĨNH Vực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG 
(41 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 41 quyêt định, 0 chỉ thị) 

666 Quyết 
định 

11/2003/QĐ-
UB 

23/01/2003 

Về việc ban hành quy định về 
lắp đặt mới, cải tạo và quản 
lý hệ thống đèn chiếu sáng 
dân lập trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 

8/2/2003 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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667 Quyết 
định 

90/2004/QĐ-
UB 

09/04/2004 

Về sửa đổi, bổ sung bản 
"Quy định về trình tự, thủ tục 
cấp giấy chứng nhận quyền 
sở hữu nhà và quyền sử dụng 
đất tại thành phố Hồ Chí 
Minh" ban hành kèm theo 
Quyết định số 04/2003/QĐ-
UB ngày 06 tháng 01 năm 
2003 của Ủy ban nhân dân 
thành phố 

9/4/2004 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

668 Quyết 
định 

95/2005/QĐ-
UBND 

13/06/2005 

Về sửa đổi bổ sung Quyết 
định số 3346/QĐ-UB-QLĐT 
ngày 07 tháng 10 năm 1994 
của Ủy ban nhân dân thành 
phố về việc điều chỉnh giá 
biểu thuê nhà cơ quan hành 
chánh sự nghiệp cơ quan 
kinh doanh-sản xuất sử dụng 
thuộc diện Nhà nước quản lý 
tại thành phố Hồ Chí Minh 

23/6/2005 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

669 Quyết 
định 

16/2007/QĐ-
UBND 

05/02/2007 

Ban hành Quy chế về quản lý 
và sử dụng nhà ở công vụ 
trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

15/2/2007 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

670 Quyết 
định 

56/2011/QĐ-
UBND 

25/08/2011 

Về sửa đổi khoản 7 Điều 12 
Quy định về trách nhiệm 
quản lý chất lượng công trình 
xây dựng trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 

4/9/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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15/2008/QĐ-UBND ngày 12 
tháng 3 năm 2008 của Ủy 
ban nhân dân thành phố 
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Ban hành Quy định về điều 
chỉnh dự toán xây dựng công 
trình áp dụng theo Thông tư 
số 03/2008/TT-BXD ngày 25 
tháng 01 năm 2008 của Bộ 
Xây dựng trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/5/2008 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

672 Quyết 
định 

73/2008/QĐ-
UBND 

22/10/2008 

Về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư đối với các hộ dân 
đang cư ngụ tại các chung cư 
cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

1/11/2008 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

673 Quyết 
định 

67/2009/QĐ-
UBND 

15/09/2009 

Về ban hành quy định về 
điều chỉnh dự toán xây dựng 
công trình áp dụng theo 
Thông tư số* 05/2009/TT-
BXD, ngày 15/4/2009 của Bộ 
Xây dựng trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

25/9/2009 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

674 Quyết 
định 

65/2010/QĐ-
UBND 

08/09/2010 

Về việc sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ các thủ tục hành chính 
áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy 
ban nhân dân quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn trong 
lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, 
Nhà ở và công sở. 

18/9/2010 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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675 Quyết 
định 

18/2011/QĐ-
UBND 

28/03/2011 

Ban hành Quy chế cho vay 
đối với hộ gia đình, cá nhân 
xây dựng mới hoặc sửa chữa 
nhà trọ cho công nhân thuê 
trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

7/4/2011 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
41/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định 
số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 về quy 
chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây 
dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân 
thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 
Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 
09/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung quy chế cho vay đối với hộ gia đình, 
xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công 
nhân thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

676 Quyết 
định 

29/2013/QĐ-
UBND 

09/08/2013 

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế 
cho vay đối với hộ gia đình, 
cá nhân xây dựng mới hoặc 
sửa chữa nhà trọ cho công 
nhân thuê trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

19/8/2013 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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677 Quyết 
định 

41/2012/QĐ-
UBND 

12/09/2012 

Về sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 18/2011/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 3 năm 2011 về 
Quy chế cho vay đối với hộ 
gia đình, cá nhân xây dựng 
mới hoặc sửa chữa nhà trọ 
cho công nhân thuê trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

22/9/2012 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
29/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy chế 
cho vay đối với hộ gia đình, xây dựng mới hoặc 
sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

678 Quyết 
định 

22/2012/QĐ-
UBND 

31/05/2012 

Về ban hành Quy chế đánh 
số và gắn biển số nhà trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

10/6/2012 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

679 Quyết 
định 

51/2012/QĐ-
UBND 

19/11/2012 

Ban hành Quy định về việc 
xây dựng và công bố một số 
chỉ số đánh giá thị trường bất 
động sản trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

29/11/2012 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

680 Quyết 
định 

24/2015/QĐ-
UBND 

20/5/2015 

Ban hành Quy trình tiếp 
nhận, cho thuê, thuê mua và 
bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

30/5/2015 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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681 Quyết 
định 

47/2015/QĐ-
UBND 

30/9/2015 

Về gia hạn hiệu lực của 
Quyết định số 52/2011/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 7 năm 
2011 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố 
các định mức kinh tế - kỹ 
thuật sử dụng cừ vách nhựa 
uPVC trong xây dựng công 
trình đê bao, bờ kè phòng 
chống sạt lở, triều cường, 
ngập nước kết hợp giao thông 
nông thôn trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

10/10/2015 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

682 Quyết 
định 
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Về gia hạn hiệu lực của 
Quyết định số 52/2011/QĐ-
UBND công bố các định mức 
kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ 
vách nhựa uPVC trong xây 
dựng công trình đê bao, bờ 
kè phòng chống sạt lở, triều 
cường, ngập nước kết hợp 
giao thông nông thôn trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

7/10/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

683 Quyết 
định 

44/2016/QĐ-
UBND 

05/11/2016 

Ban hành Quy định về đảm 
bảo an toàn công trình lân 
cận khi thi công phần ngầm 
công trình xây dựng trên địa 
bàn Thành phố 

15/11/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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684 Quyết 
định 

61/2016/QĐ-
UBND 

10/12/2016 

Về việc ban hành Quy chế 
quản lý và xử lý vật tư thu 
hồi từ các công trình hạ tầng 
giao thông đường bộ, đường 
thủy nội địa và công viên cây 
xanh do thành phố Hồ Chí 
Minh quản lý 

20/12/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

685 Quyết 
định 
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Về gia hạn hiệu lực của 
Quyết định số 52/2011/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 7 năm 
2011 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc công bố 
các định mức kinh tế kỹ thuật 
sử dụng cừ vách nhựa uPVC 
trong xây dựng cồng trình đê 
bao, bờ kè phòng chống sạt 
lở, triều cường, ngập nưóc 
kết hợp giao thông nông thôn 
trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

24/3/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

686 Quyết 
định 

26/2017/QĐ-
UBND 

20/06/2017 

Quy định một số nội dung về 
cấp Giấy phép xây dựng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

30/6/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

687 Quyết 
định 

35/2017/QĐ-
UBND 

04/08/2017 

Quy định hệ số K điều chỉnh 
giá đất để tính tiền sử dụng 
đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở 
hữu Nhà nước trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

14/8/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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688 Quyết 
định 

52/2017/QĐ-
UBND 

05/10/2017 

Ban hành Quy trình thực hiện 
thí điểm cơ chế một cửa liên 
thông điện tử trong công tác 
cấp Giấy phép xây dựng 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Xây dựng thành phố Hồ Chí 
Minh 

15/10/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

689 Quyết 
định 

11/2018/QĐ-
UBND 

31/03/2018 

về việc ban hành khung giá 
dịch vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

10/4/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

690 Quyết 
định 

15/2018/QĐ-
UBND 

08/5/2018 

Quy chế phối hợp thực hiện 
công bố giá vật liệu xây dựng 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

18/5/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

691 Quyết 
định 

22/2018/QĐ-
UBND 

02/07/2018 

Ban hành Bảng giá cho thuê 
nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà 
nước trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

12/7/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

692 Quyết 
định 

43/2018/QĐ-
UBND 

09/11/2018 

Về ban hành giá cho thuê nhà 
ở công vụ do Thành phố Hồ 
Chí Minh quản lý 

19/11/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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693 Quyết 
định 

22/2019/QĐ-
UBND 

30/08/2019 

Ban hành bảng giá nhà ở, 
công trình, vật kiến trúc xây 
dựng mới trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

10/9/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

694 Quyết 
định 

30/2019/QĐ-
UBND 

02/12/2019 

về việc ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý trật tự xây 
dựng trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

12/12/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

695 Quyết 
định 

31/2020/QĐ-
UBND 

21/12/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý Công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
đường Nguyễn Huệ 

1/1/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

696 Quyết 
định 

34/2020/QĐ-
UBND 

31/12/2020 

Về ban hành Quy định quản 
lý hoạt động thoát nước trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

15/1/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

697 Quyết 
định 

01/2021/QĐ-
UBND 

20/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định về cung cấp, sử 
dụng nước và bảo vệ công 
trình cấp nước trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyết định số 
20/2007/QĐ-UBND ngày 
09/2/2007 của Ủy ban nhân 

1/2/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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dân thành phố 

698 Quyết 
định 

17/2021/QĐ-
UBND 

01/06/2021 

Ban hành giá dịch vụ thoát 
nước và xử lý nước thải trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2021 - 2025 

1/1/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

699 Quyết 
định 

22/2021/QĐ-
UBND 

10/7/2021 

Ban hành quy chế phối hợp 
quản lý nhà nước về vật liệu 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/7/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

700 Quyết 
định 

23/2021/QĐ-
UBND 

13/7/2021 

Ban hành Quy định quản lý 
và bảo vệ trụ nước chữa cháy 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

23/7/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

701 Quyết 
định 

25/2022/QĐ-
UBND 

15/07/2022 

về ban hành Quy định về 
quản lý chiếu sáng đô thị trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

25/7/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

702 Quyết 
định 

46/2022/QĐ-
UBND 

21/12/2022 

Về ban hànhh Quy định trách 
nhiệm quản lý nhà nước về 
chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

6/1/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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703 Quyết 
định 

07/2023/QĐ-
UBND 

09/02/2023 

về ban hành Quy định sử 
dụng cần trục tháp tại các 
công trường xây dựng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

20/2/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

704 Quyết 
định 

14/2023/QĐ-
UBND 

13/03/2023 

Ban hành Quy định các tiêu 
chí bảo đảm yêu cầu phòng, 
chống thiên tai trong sử dụng 
công trình, nhà ở đối với hộ 
gia đình, cá nhân trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

23/3/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

705 Quyết 
định 

21/2023/QĐ-
UBND 

19/05/2023 

Về ban hành Quy định về 
giải quyết sự cố công trình 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

29/5/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

706 Quyết 
định 

47/2023/QĐ-
UBND 

27/10/2023 

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Xây 
dựng Thành phố Hồ Chí 
Minh 

6/11/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXI. LĨNH VỰC ỌUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TÉ 
(41 văn bản, gôm: 25 nghị quyêt, 14 quyêt định, 2 chỉ thị) 

707 Nghị 
quyết 

64/2006/NQ-
HĐND 

12/12/2006 

Về nâng mức phụ cấp đối với 
cán bộ, viên chức công tác tại 
Trạm y tế phường - xã, thị 
trấn 

22/12/2006 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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ký hiệu của văn bản 

708 Nghị 
quyết 

14/2010/NQ-
HĐND 

08/12/2010 

Về bổ sung nhiệm vụ và chế 
độ thù lao cho cộng tác viên 
Dân số - Kế hoạch hóa gia 
đình để thực hiện thêm nhiệm 
vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
tại tổ dân phố, khu phố, ấp 
trên địa bàn thành phố 

18/12/2010 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

709 Nghị 
quyết 

29/2011/NQ-
HĐND 

07/12/2011 

về ban hành chính sách về 
dân số và kế hoạch hóa gia 
đình tại Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2011 - 2015 

17/12/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

710 Nghị 
quyết 

25/2014/NQ-
HĐND 

11/12/2014 

về chính sách thu hút, hỗ trợ 
cho cán bộ, viên chức công 
tác tại các cơ sở y tế thuộc 
lĩnh vực y tế dự phòng của 
Thành phố Hồ Chí Minh 

21/12/2014 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

711 Nghị 
quyết 

127/2016/NQ-
HĐND 

09/12/2016 

Về thực hiện mức giá điều trị 
Methadone và chính sách hỗ 
trợ cho bệnh nhân điều trị 
Methadone trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

1/1/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

712 Nghị 
quyết 

03/2017/NQ-
HĐND 

06/07/2017 

Về chế độ hỗ trợ thực hiện 
công tác Dân số và Kế hoạch 
hóa gia đình tại Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 
- 2020 

1/8/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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ký hiệu của văn bản 

713 Nghị 
quyết 

17/2018/NQ-
HĐND 

08/10/2018 

về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách 
thực hiện Đề án Chương trình 
Sữa học đường cải thiện tình 
trạng dinh dưỡng góp phần 
nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu 
giáo và học sinh tiểu học giai 
đoạn 2018 - 2020 trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

8/10/2018 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND ngày 11/5/2019 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 6 
Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 
8/10/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về 
cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện đề án 
chương trình sữa học đuờng cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em 
mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018­
2020 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

714 Nghị 
quyết 

24/2018/NQ-
HĐND 

07/12/2018 

Về chính sách hỗ trợ chi phí 
mua thẻ bảo hiểm y tế cho 
bệnh nhân phong của Khu 
điều trị Bến Sắn. 

1/1/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

715 Nghị 
quyết 

02/2019/NQ-
HĐND 

11/5/2019 

Về sửa đổi Khoản 6 Điều 1 
Nghị quyết số 17/2018/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 10 
năm 2018 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về cơ chế hỗ 
trợ từ ngân sách thực hiện Đề 
án Chương trình sữa học 

Không ghi 
ngày có 

HL 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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đường cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng góp phần nâng 
cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo 
và học sinh tiểu học giai đoạn 
2018 - 2020 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

716 Nghị 
quyết 

14/2019/NQ-
HĐND 

09/12/2019 

Về tiếp tục thực hiện Đề án 
Chương trình sữa học đường 
cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng góp phần nâng cao 
tầm vóc trẻ em mẫu giáo và 
học sinh tiểu học giai đoạn 
2018 - 2020 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

1/1/2020 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
04/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 6 
Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 
09/12/2019 về tiếp tục thực hiện Đề án Chương 
trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu 
giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

717 Nghị 
quyết 

02/2020/NQ-
HĐND 

27/03/2020 

về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và cho chủ 
trương về một số chế độ để 
phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19; hỗ trợ 
người lao động bị tác động 
bởi dịch Covid-19 trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

4/6/2020 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, 
chính xách đặc thù phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác 
động bởi dịch dịch Covid-19 trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
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pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

718 Nghị 
quyết 

03/2020/NQ-
HĐND 

07/11/2020 

Về tiếp tục thực hiện Đề án 
Chương trình Sữa học đường 
cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng góp phần nâng cao 
tầm vóc trẻ em mẫu giáo và 
học sinh tiểu học giai đoạn 
2018-2020 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

22/7/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

719 Nghị 
quyết 

04/2020/NQ-
HĐND 

07/11/2020 

Về sửa đổi Khoản 6 Điều 1 
Nghị quyết số 14/2019/NQ-
HĐND ngày 09/12/2019 về 
tiếp tục thực hiện Đề án 
Chương trình Sữa học đường 
cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng góp phần nâng cao 
tầm vóc trẻ em mẫu giáo và 
học sinh tiểu học giai đoạn 
2018-2020 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

22/7/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

720 Nghị 
Quyết 

14/2020/NQ-
HĐND 

09/12/2020 

Nghị quyết số 14/2020/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2020 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về hỗ trợ chi 
phí mua thẻ bảo hiểm y tế 
cho người nhiễm HIV/AIDS 
và hỗ trợ chi phí cùng chi trả 
thuốc kháng vi rút HIV cho 
người nhiễm HIV/AIDS có 

1/1/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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thẻ bảo hiêm y tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

721 Nghị 
quyết 

08/2021/NQ-
HĐND 

22/04/2021 

Tiếp tục thực hiện Đề án 
Chương trình Sữa học đường 
cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng góp phần nâng cao 
tầm vóc trẻ em mẫu giáo và 
học sinh tiêu học trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

5/2/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

722 Nghị 
quyết 

12/2021/NQ-
HĐND 

24/08/2021 

về chính sách đặc thù hỗ trợ 
động viên cho lực lượng 
tuyến đầu tham gia phòng, 
chống dịch COVID-19. 

24/8/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

723 Nghị 
Quyết 

25/2021/NQ-
HĐND 

09/12/2021 

Nghị quyết số 25/2021/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về mức chi 
bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng 
tác viên dân số trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2022 - 2025 

19/12/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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724 Nghị 
quyết 

01/2022/NQ-
HĐND 

07/4/2022 

Các chính sách đặc thù về 
củng cố, nâng cao năng lực 
Trạm Y tế phường, xã, thị 
trấn trong giai đoạn thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19 và 
đến năm 2025 

17/4/2022 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
22/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi Điều 5 Nghị 
quyết số 01/2022/NQ-HDND ngày 7/4/2022 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố về các chính sách 
đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế 
phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
và đến năm 2025 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

725 Nghị 
quyết 

06/2022/NQ-
HĐND 

07/04/2022 

về chính sách đặc thù hỗ trợ 
cho tình nguyện viên tham 
gia phòng, chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

17/4/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

726 Nghị 
Quyết 

08/2022/NQ-
HĐND 

08/7/2022 

Nghị quyết số 08/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 
2022 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về quy định giá 
dịch vụ xét nghiệm SARS-
CoV-2 không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm 
y tế trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước trên địa bàn Thành phố 

18/7/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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Hồ Chí Minh 

727 Nghị 
quyết 

22/2022/NQ-
HĐND 

09/12/2022 

Sửa đổi Điều 5 Nghị quyết số 
01/2022/NQ-HĐND ngày 
07/4/2022 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về các chính 
sách đặc thù về củng cố, nâng 
cao năng lực Trạm Y tế 
phường, xã, thị trấn trong 
giai đoạn thích ứng an toàn, 
linh hoạt kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19 và đến năm 
2025 

20/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

728 Nghị 
Quyết 

10/2023/NQ-
HĐND 

19/9/2023 

Nghị quyết số 10/2023/NQ-
HĐND ngày 19 tháng 9 năm 
2023 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về 
chính sách hỗ trợ chi phí điều 
trị tật khúc xạ mắt đối với 
công dân đăng ký thực hiện 
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 
tham gia Công an nhân dân 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

1/10/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

729 Nghị 
Quyết 

11/2023/NQ-
HĐND 

19/9/2023 

Nghị quyết số 11/2023/NQ-
HĐND ngày 19/9/2023 của 
Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về việc quy 
định nội dung chi, mức chi 
một số hoạt động y tế - dân 
số trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2023 -
2025. 

từ 
01/10/2023 

đến hết 
31/12/2025 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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730 Nghị 
quyết 

22/2023/NQ-
HĐND 

29/11/2023 

Quy định về mức chi hỗ trợ 
cộng tác viên sức khỏe cộng 
đồng trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

1/1/2024 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

731 Nghị 
Quyết 

39/2023/NQ-
HĐND 

08/12/2023 

Nghị quyết số 39/2023/NQ-
HĐND ngày 08/12/2023 của 
Hội đồng nhân dân Thành 
phố quy định về giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của 
Quỹ Bảo hiểm y tế trong các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước thuộc Thành 
phố Hồ Chí Minh quản lý và 
mức giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong một số 
trường hợp. 

8/12/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

732 Quyết 
định 

34/2002/QĐ-
UB 

05/04/2002 

Về ban hành Bảng giá biểu 
thu viện phí ngoài các danh 
mục quy định tại Thông tư 
Liên Bộ số 14/TT-LB ngày 
30/9/1995 của Liên Bộ Y tế-
Tài chính- Lao động Thương 
binh và xã hội -Ban Vật giá 
Chính phủ 

5/4/2002 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

733 Quyết 
định 

82/2003/QĐ-
UB 

20/05/2003 

Về ban hành "Quy chế về tổ 
chức và hoạt động giám sát 
dịch SARS tại cộng đồng" 
trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

20/5/2003 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
4 ÚJ 
+ 
4 

4 

ỢQ sả' 

o 
4 

LO 



ký hiệu của văn bản 

734 Quyết 
định 

05/2003/QĐ-
UB 

06/01/2003 

Ban hành quy định về quản 
lý tổ chức và hoạt động dịch 
vụ xoa bóp trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

21/1/2003 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

735 Quyết 
định 

159/2005/QĐ-
UBND 

23/08/2005 

về ban hành Quy định quản 
lý chăm sóc chữa trị cho bệnh 
nhân HIV/AIDS tại thành 
phố Hồ Chí Minh 

2/9/2005 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

736 Quyết 
định 

187/2006/QĐ-
UBND 

29/12/2006 

về nâng mức phụ cấp đối với 
cán bộ, viên chức công tác tại 
trạm y tế phường, xã, thị trấn 
trên địa bàn TPHCM 

8/1/2007 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
19/2007/QĐ-UBND ngày 7/2/2007 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về điều chỉnh Điều 3 Quyết 
định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng mức phụ 
cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y 
tế phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố; 
Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 
19/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên 
địa bàn huyện Cần Giờ và Quyết định số 
34/2011/QĐ-UBND ngày 3/6/2011 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về một số chính sách đối với 
cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục 
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trên địa bàn quận - huyện thuộc Thành phố 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

737 Quyết 
định 

19/2007/QĐ-
UBND 

07/02/2007 

Về điều chỉnh Điều 3 Quyết 
định số 187/2006/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 12 năm 2006 
của Ủy ban nhân dân thành 
phố về nâng mức phụ cấp đối 
với cán bộ, viên chức công 
tác tại Trạm Y tế phường -
xã, thị trấn trên địa bàn thành 
phố 

17/2/2007 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

738 Quyết 
định 

07/2009/QĐ-
UBND 

22/01/2009 

Ban hành Quy định vệ sinh 
trong hoạt động bốc mộ, cải 
táng trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh 

1/2/2009 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

739 Quyết 
định 

91/2009/QĐ-
UBND 

30/11/2009 

Về bổ sung thực hiện chế độ 
phụ cấp đặc thù đối với cán 
bộ, viên chức của Bệnh viện 
Nhân Ái. 

10/12/2009 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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740 Quyết 
định 

13/2010/QĐ-
UBND 

23/02/2010 

về điều chỉnh nội dung 
khoản 1 Điều 1 Quyết định 
số 81/2005/QĐ-UB ngày 20 
tháng 5 năm 2005 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về 
chế độ phụ cấp đối với cán 
bộ, công chức đội y tê dự 
phòng quận - huyện và Trạm 
y tế phường - xã, thị trấn 

5/3/2010 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
34/2011/QĐ-UBND ngày 3/6/2011 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về một số chính sách đối với 
cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục 
trên địa bàn quận-huyện thuộc Thành phố 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

741 Quyết 
định 

06/2012/QĐ-
UBND 

24/02/2012 

Ban hành chính sách về Dân 
số và Kế hoạch hóa gia đình 
giai đoạn 2011 - 2015 

5/3/2012 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

742 Quyết 
định 

49/2018/QĐ-
UBND 

21/12/2018 

về ban hành quy chế bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 
miễn nhiệm đối với các viên 
chức lãnh đạo, quản lý là các 
giảng viên của Trường Đại 
học chuyên ngành y dược giữ 
chức vụ trưởng, phó trưởng 
khoa của các bệnh viện thực 
hành trên địa bàn Thành phố 

1/1/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

743 Quyết 
định 

29/2022/QĐ-
UBND 

29/8/2022 

Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế Thành phố 
Hồ Chí Minh 

10/9/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 

LO 
00 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
4 ÚJ 
+ 
4 

4 

ỢQ po> 
y 

o 
4 



ký hiệu của văn bản 

744 Quyết 
định 

41/2022/QĐ-
UBND 

05/12/2022 

Quyết định số 41/2022/QĐ-
UBND Ngày 05 tháng 12 
năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng máy móc, 
thiết bị chuyên dùng thuộc 
lĩnh vực y tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

15/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

745 Quyết 
định 

46/2023/QĐ-
UBND 

27/10/2023 

Quyết định số 46/2023/QĐ-
UBND Ngày 27 tháng 10 
năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh 
về ban hành tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng xe ô tô chuyên 
dùng lĩnh vực y tế trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

6/11/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

746 Chỉ thị 
12/2003/CT-

UB 
26/06/2003 

về nghiêm cấm khai thác, 
lưu thông, chế biến, tiêu thụ 
cá nóc trên địa bàn TP.HCM 

26/6/2003 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

747 Chỉ thị 
08/2004/CT-

UB 
19/03/2004 

về tăng cường phòng ,chống 
bệnh lao 19/3/2004 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXII. LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC 
(2 văn bản, gôm: 1 nghị quyêt, 1 quyêt định, 0 chỉ thị) 
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748 Nghị 
quyết 

23/2022/NQ-
HĐND 

09/12/2022 

Về chính sách hỗ trợ giáo dục 
đối với trẻ mầm non, học 
sinh, học viên cao học và 
nghiên cứu sinh là người dân 
tộc thiểu số tại Thành phố Hồ 
Chí Minh kể từ năm học 
2022-2023 

20/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

749 

<̂5 
^
 

u
ị
 34/2022/QĐ-

UBND 
05/10/2022 

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban 
Dân tộc Thành phố Hồ Chí 
Minh 

15/10/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ 
(3 văn bản, gôm: 1 nghị quyêt, 2 quyêt định, 0 chỉ thị) 

750 Nghị 
quyết 

03/2022/NQ-
HĐND 

07/04/2022 

Về quy định chế độ phụ cấp 
hằng tháng của Khu (ấp) đội 
trưởng; mức trợ cấp ngày 
công lao động, trợ cấp ngày 
công lao động tăng thêm đối 
với Dân quân thường trực và 
Dân quân khi làm nhiệm vụ 

1/5/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

751 Quyết 
định 

57/2011/QĐ-
UBND 

27/08/2011 

Về quy định chế độ, chính 
sách đối với lực lượng Dân 
quân trinh sát Thành phố, 
Dân quân thường trực quận -
huyện, Dân quân thường trực 
phường - xã, thị trấn và phụ 
cấp trách nhiệm quản lý, chỉ 
huy đơn vị 

6/9/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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752 Quyết 
định 

30/2015/QĐ-
UBND 

29/6/2015 

Ban hành Quy chế hoạt động 
tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

9/7/2015 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXIV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ 
(1 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 0 quyêt định, 1 chỉ thị) 

753 Chỉ thị 
27/2012/CT-

UBND 
10/12/2012 

Về tổ chức thực hiện Hệ 
thống chỉ tiêu thống kê cấp 
tỉnh, huyện, xã tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 

20/12/2012 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXV. LĨNH VƯC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CỤC THUÉ THÀNH PHỐ 
(3 văn bản, gôm: 1 nghị quyêt, 1 quyêt định, 1 chỉ thị) 

754 Nghị 
quyết 

08/2016/NQ-
HĐND 

21/04/2016 

Về ban hành Bộ tiêu thức 
phân công cơ quan thuế quản 
lý đối với doanh nghiệp mới 
thành lập trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

1/5/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

755 Quyết 
định 

16/2016/QĐ-
UBND 

13/05/2016 

Về ban hành Bộ tiêu thức 
phân công cơ quan thuế quản 
lý đối với doanh nghiệp 
thành lập mới trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

1/5/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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756 Chỉ thị 
07/2010/CT-

UBND 
02/03/2010 

Về việc tăng cường thực hiện 
các giải pháp ngăn chặn các 
hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực thuế 

12/3/2010 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXVI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA LƯC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ 
(3 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 3 quyêt định, 0 chỉ thị) 

757 Quyết 
định 

63/2002/QĐ-
UB 

03/06/2002 

Về ban hành Quy định chính 
sách, chế độ đối với Trật tự 
viên tham gia công tác giữ 
gìn trật tự an toàn giao thông 
đường bộ trên địa bàn thành 
phố 

3/6/2002 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

758 Quyết 
định 

128/2006/QĐ-
UBND 

24/08/2006 

Về Quy định chính sách, chế 
độ đối với Đội viên tham gia 
công tác bảo vệ trật tự an 
toàn du lịch trên địa bàn 
thành phố 

3/9/2006 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

759 Quyết 
định 

35/2012/QĐ-
UBND 

08/08/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Lực lượng 
Thanh niên xung phong 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

18/8/2012 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXVII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TRUNG TÂM XÚC TIÉN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ 
(3 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 3 quyêt định, 0 chỉ thị) 
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760 Quyết 
định 

104/2001/QĐ-
UB 

02/11/2001 

Về thành lập Trung tâm Xúc 
tiến thương mại và đầu tư 
thành phố trên cơ sở tổ chức 
lại Trung tâm Phát triển 
ngoại thương và đầu tư thành 
phố Hồ Chí Minh. 

2/11/2001 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

761 Quyết 
định 

53/2010/QĐ-
UBND 

28/07/2010 

Ban hành Quy chế tổ chức 
hoạt động và phối hợp trong 
việc tham gia Hệ thống "Đối 
thoại Doanh nghiệp - Chính 
quyền thành phố" 

7/8/2010 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

762 Quyết 
định 

53/2011/QĐ-
UBND 

29/07/2011 

về ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Trung tâm 
Xúc tiến Thương mại và Đầu 
tư thành phố Hồ Chí Minh. 

8/8/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXVm. LĨNH VỰC ỌUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN VỀ NGƯỜI V] [ÊT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ 
(3 văn bản, gồm: 0 nghị quyết, 2 quyết định, 1 chỉ thị) 

763 Quyết 
định 

219/2004/QĐ-
UB 

22/09/2004 

Về ban hành Quy chế phối 
hợp thực hiện công tác đối 
với người Việt Nam ở nước 
ngoài trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh 

22/9/2004 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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764 Quyết 
định 

31/2019/QĐ-
UBND 

10/12/2019 

Ban hành Quy chế tổ chửc và 
hoạt động của Ủy ban về 
Người Việt Nam ở nước 
ngoài thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/12/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

765 Chỉ thị 
03/2004/CT-

UB 
15/01/2004 

Về tăng cường thực hiện các 
chính sách đối với người Việt 
Nam ở nước ngoài trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

15/1/2004 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXIX. LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ 
(1 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 1 quyêt định, 0 chỉ thị) 

766 Quyết 
định 

33/2018/QĐ-
UBND 

05/09/2018 

Ban hành Quy định về tiêu 
chí đánh giá và phân loại biệt 
thự cũ trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

20/9/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXX. LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHÉ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH 
PHỐ ẳ 

(2 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 2 quyêt định, 0 chỉ thị) 

767 Quyết 
định 

46/2011/QĐ-
UBND 

12/07/2011 

Ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý nhà nước đối với các 
khu chế xuất và khu công 
nghiệp trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh 

22/7/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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768 Quyết 
định 

23/2023/QĐ-
UBND 

22/5/2023 

Ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban 
Quản lý các Khu chế xuất và 
Công nghiệp Thành phố Hồ 
Chí Minh 

1/6/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXXI. LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU VựC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỦ THIÊM 
(5 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 5 quyêt định, 0 chỉ thị) 

769 Quyết 
định 

135/2002/QĐ-
UB 

21/11/2002 

Về việc ban hành quy định về 
đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái 
định cư trong khu quy hoạch 
xây dựng khu đô thị mới Thủ 
Thiêm và các khu phục vụ tái 
định cư tại Quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

1/12/2002 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
06/2009/QĐ-UBND ngày 21/1/2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung tại quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 135/2022/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 và 
Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 
16/8/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi 
thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu 
quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm 
và các khu phục vụ tái định cư quận 2; Quyết 
định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 16/8/2006 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 135/2002/QĐ-UBND ngày 
21/11/2002 và quy định kèm theo về bồi thường, 
hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch 
xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu 
phục vụ tái định cư tại quận, Thành phố Hồ Chí 
Minh; Quyết định số 143/2005/QĐ-UB ngày 
15/8/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 135/2022/QĐ-
UBND ngày 21/11/2022 và bản quy định kèm 
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theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư 
trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới 
Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư quận 2 
và Quyết định số 188/2004/QĐ-UB ngày 
28/7/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố của 
UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 135/2002/QĐ-UBND ngày 21/11/2002' và bản 
quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại 
và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu 
đô thị mới Thủ Thiêm và các khu vực tái định cư 
tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

770 
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 123/2006/QĐ-

UBND 
16/08/2006 

Về sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 135/2002/QĐ-UB 
ngày 21 tháng 11 năm 2002 
và Quy định kèm theo về bồi 
thường, hỗ trợ thiệt hại và tái 
định cư trong khu quy hoạch 
xây dựng Khu đô thị mới Thủ 
Thiêm và các khu phục vụ tái 
định cư tại quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

26/8/2006 

- HHL một phần 
- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
06/2009/QĐ-UBND ngày 21/1/2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung tại quy 
định kèm theo Quyết định số 135/2002/QĐ-
UBND ngày 21/11/2002 và Quyết định số 
123/2006/QĐ-UBND ngày 16/8/2006 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về bồi thường, hỗ trợ thiệt 
hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng 
khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu vực tái định 
cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới 
Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại 
quận 2 
Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
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pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

771 Quyết 
định 

06/2009/QĐ-
UBND 

21/01/2009 

Về sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung tại Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 
135/2002/QĐ-UB ngày 21 
tháng 11 năm 2002 và Quyết 
định số 123/2006/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 8 năm 2006 
của Ủy ban nhân dân thành 
phố về bồi thường, hỗ trợ 
thiệt hại và tái định cư trong 
khu quy hoạch xây dựng Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm và các 
khu phục vụ tái định cư tại 
quận 2. 

31/1/2009 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

772 Quyết 
định 

42/2011/QĐ-
UBND 

17/06/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Quản lý 
Đầu tư - Xây dựng Khu đô 
thị mới Thủ Thiêm. 

27/6/2011 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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773 Quyết 
định 

43/2010/QĐ-
UBND 

13/07/2010 

Về việc sửa đổi, bổ sung các 
văn bản của Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh quy 
định thủ tục hành chính áp 
dụng tại Ban Quản lý Đầu tư 
- Xây dựng Khu đô thị mới 
Thủ Thiêm trong lĩnh vực 
xây dựng 

23/7/2010 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXXII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 
(1 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 1 quyêt định, 0 chỉ thị) 

774 Quyết 
định 

26/2021/QĐ-
UBND 

20/7/2021 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Quản lý 
Đường sắt đô thị 

1/8/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXXIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHÊ CAO THÀNH PHỐ 
(4 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 4 quyêt định, 0 chỉ thị) 

775 Quyết 
định 

83/2002/QĐ-
UB 

11/07/2002 

về việc duyệt điều chỉnh quy 
hoạch chung Khu công nghệ 
cao Thành phố Hồ Chí Minh 

11/7/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

776 Quyết 
định 

298/2003/QĐ-
UB 

15/12/2003 

Về ủy quyền cho Ban quản lý 
khu công nghệ cao thành phố 
cấp phép đầu tư cho các dự 
án đầu tư trong nước đầu tư 
vào Khu công nghệ cao thành 
phố 

15/12/2003 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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777 Quyết 
định 

52/2004/QĐ-
UB 

08/03/2004 

Về thành lập Trung tâm 
nghiên cứu triển khai Khu 
Công nghệ cao trực thuộc 
Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao thành phố 

8/3/2004 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

778 Quyết 
định 

07/2017/QĐ-
UBND 

17/02/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh 

27/2/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXXIV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU N ONG NGHIỆP CONG NGHỆ CAO 
•\ r r 

(2 văn bản, gôm: 0 nghị quyêt, 2 quyêt định, 0 chỉ thị) 

779 Quyết 
định 

89/2005/QĐ-
UB 

30/05/2005 

về ban hành quy chế tổ chức 
và họat động của Ban Quản 
lý khu nông nghiệp-công 
nghệ cao thành phố 

30/5/2005 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

780 Quyết 
định 

35/2008/QĐ-
UBND 

06/5/2008 

về đối tượng thu hút đầu tư 
và cơ chế, chính sách hỗ trợ 
các nhà đầu tư trong Khu 
Nông nghiệp Công nghệ cao 
thành phố 

16/5/2008 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXXV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN PHÁP CHÉ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
(1 văn bản, 
gôm: 1 nghị quyêt, 0 quyêt định, 0 chỉ thị) 
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781 Nghị 
quyết 

28/2022/NQ-
HĐND 

09/12/2022 

về ban hành Quy chế Bảo vệ 
bí mật Nhà nước của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

19/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

XXXVI. CÁC VĂN BẢN CHỈ CHỨA NÔI DUNG BÃI BỎ 
(87 văn bản, 
gồm: 10 nghị quyết, 77 quyết định, 0 chỉ thị) 

782 Nghị 
quyết 

123/2016/NQ-
HĐND 

09/12/2016 
về việc bãi bỏ văn bản 1/1/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

783 Nghị 
quyết 

125/2016/NQ-
HĐND 

09/12/2016 

về bãi bỏ Nghị quyết số 
08/2012/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2012 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố 
khóa VIII 

1/1/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

784 Nghị 
quyết 

01/2017/NQ-
HĐND 

06/07/2017 

về việc bãi bỏ nội dung thu 
"lệ phí cấp bản sao trích lục 
hộ tịch" tại Phụ lục 1B của 
Nghị quyết Hội đồng nhân 
dân thành phố về ban hành 
các loại phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 

1/8/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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785 Nghị 
quyết 

26/2017/NQ-
HĐND 

07/12/2017 
về việc bãi bỏ văn bản 1/1/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

786 Nghị 
quyết 

15/2018/NQ-
HĐND 

12/07/2018 
về việc bãi bỏ văn bản. 1/8/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

787 Nghị 
quyết 

18/2019/NQ-
HĐND 

09/12/2019 
về việc bãi bỏ văn bản 1/1/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

788 Nghị 
quyết 

20/2022/NQ-
HĐND 

09/12/2022 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 
19/2015/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2015 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
quy định chế độ hỗ trợ và 
công tác phí đối với công 
chức làm việc tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả tại cơ 
quan hành chính nhà nước 
các cấp (áp dụng cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông) trên 
địa bàn Thành phố 

19/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

789 Nghị 
quyết 

07/2023/NQ-
HĐND 

Bãi bỏ Nghị quyết số 
07/2007/NQ-HĐND ngày 05 22/7/2023 Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 

đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
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12/07/2023 tháng 7 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
chính sách đầu tư hạ tầng 
nông nghiệp - nông thôn 
phục vụ chương trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp trên địa bàn Thành 
phố và Nghị quyết số 
12/2018/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố 
ban hành chính sách hỗ trợ 
xây dựng công trình xử lý 
chất thải chăn nuôi giai đoạn 
2018 - 2020 

pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

790 Nghị 
quyết 

32/2023/NQ-
HĐND 

08/12/2023 

Bãi bỏ Nghị quyết số 
07/2017/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
ban hành mức thu lệ phí đăng 
ký cư trú trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

18/12/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

791 Nghị 
quyết 

33/2023/NQ-
HĐND 

08/12/2023 

Bãi bỏ Nghị quyết số 
99/2016/NQ-HĐND ngày 05 
tháng 8 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
ban hành mức chi thực hiện 
thăm hỏi, động viên nạn nhân 
tai nạn giao thông trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

18/12/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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792 Quyết 
định 

41/2016/QĐ-
UBND 

10/10/2016 

Bãi bỏ Quyết định số 
05/2014/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 01 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế về xét cho 
phép sử dụng thẻ đi lại của 
doanh nhân APEC thuộc 
thành phố Hồ Chí Minh 

19/10/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

793 Quyết 
định 

47/2016/QĐ-
UBND 

24/11/2016 
về việc bãi bỏ văn bản 4/12/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

794 Quyết 
định 

49/2016/QĐ-
UBND 

05/12/2016 
về việc bãi bỏ văn bản 15/12/2016 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

795 Quyết 
định 

51/2016/QĐ-
UBND 

10/12/2016 
về việc bãi bỏ văn bản 1/1/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

796 Quyết 
định 

53/2016/QĐ-
UBND 

10/12/2016 

về bãi bỏ Quyết định số 
33/2012/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 8 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

1/1/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

Q o> 
Q 
B  

o 
S õ>> 
4 ÚJ 
+ 
4 

4 

ỢQ sả' 

o 
4 

U i  ui 



797 Quyết 
định 

01/2017/QĐ-
UBND 

06/01/2017 
về việc bãi bỏ văn bản 16/1/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

798 Quyết 
định 

16/2017/QĐ-
UBND 

21/03/2017 
về việc bãi bỏ văn bản 1/4/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

799 Quyết 
định 

17/2017/QĐ-
UBND 

21/03/2017 
về việc bãi bỏ văn bản 1/4/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

800 Quyết 
định 

33/2017/QĐ-
UBND 

01/08/2017 

Về việc bãi bỏ nội dung thu 
"lệ phí cấp bản sao trích lục 
hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết 
định số 52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành 
phố. 

1/8/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

801 Quyết 
định 

39/2017/QĐ-
UBND 

24/08/2017 
về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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802 Quyết 
định 

40/2017/QĐ-
UBND 

24/08/2017 
về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

804 Quyết 
định 
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về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

805 Quyết 
định 
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4 

về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

806 Quyết 
định 
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về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

809 Quyết 
định 
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về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

810 Quyết 
định 
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về việc bãi bỏ văn bản. 1/11/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

811 Quyết 
định 

51/2017/QĐ-
UBND 

21/09/2017 
về việc bãi bỏ văn bản 15/10/2017 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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812 Quyết 
định 

64/2017/QĐ-
UBND 

20/12/2017 
về việc bãi bỏ văn bản 1/1/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

813 Quyết 
định 

07/2018/QĐ-
UBND 

15/03/2018 
về việc bãi bỏ văn bản. 25/3/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

814 Quyết 
định 

10/2018/QĐ-
UBND 

22/03/2018 
về việc bãi bỏ văn bản. 1/4/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

815 Quyết 
định 

21/2018/QĐ-
UBND 

22/06/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 
65/2017/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 12 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành chính sách hỗ trợ kinh 
phí mua bảo hiểm cho tàu cá 
ven bờ có công suất máy từ 
20CV đến dưới 90CV. 

2/7/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

816 Quyết 
định 

34/2018/QĐ-
UBND 

10/09/2018 
về bãi bỏ văn bản. 20/9/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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817 Quyết 
định 

39/2018/QĐ-
UBND 

25/10/2018 
về việc bãi bỏ văn bản. 4/11/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

818 Quyết 
định 

41/2018/QĐ-
UBND 

07/11/2018 

Về bãi bỏ Quyết định số 
75/2006/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 5 năm 2006 cùa Ủy 
ban nhân dân thành phố về 
ban hành Quy chế quản lý 
nhà cho công nhân, người lao 
động thuê để ở trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

17/11/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

819 Quyết 
định 

45/2018/QĐ-
UBND 

20/11/2018 
về việc bãi bỏ văn bản. 30/11/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

820 Quyết 
định 

46/2018/QĐ-
UBND 

20/11/2018 

Về bãi bỏ Quyết định số 
31/2017/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 7 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về ban hành Quy 
định về hỗ trợ xây dựng công 
trình xử lý chất thải chăn 
nuôi trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 
- 2020. 

30/11/2018 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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821 Quyết 
định 

05/2019/QĐ-
UBND 

12/3/2019 
về việc bãi bỏ văn bản 1/4/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

822 Quyết 
định 

06/2019/QĐ-
UBND 

12/3/2019 
về việc bãi bỏ văn bản 15/4/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

823 Quyết 
định 

08/2019/QĐ-
UBND 

26/3/2019 

Về bãi bỏ Quyết định số 
12/2015/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 02 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc ban hành tiêu chí cánh 
đồng lớn trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

5/4/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

824 Quyết 
định 

10/2019/QĐ-
UBND 

12/04/2019 

Bãi bỏ Quyết định số 
174/2004/QĐ-UB ngày 15 
tháng 7 năm 2004 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về 
sắp xếp ngành nghề kinh 
doanh dọc tuyến Xa lộ Hà 
Nội 

26/4/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

825 Quyết 
định 

26/2019/QĐ-
UBND 

08/11/2019 
về việc bãi bỏ văn bản 20/11/2019 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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826 Quyết 
định 

37/2019/QĐ-
UBND 

19/12/2019 
về việc bãi bỏ văn bản 1/1/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

827 Quyết 
định 

39/2019/QĐ-
UBND 

20/12/2019 
về việc bãi bỏ văn bản 10/1/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

828 Quyết 
định 

05/2020/QĐ-
UBND 

20/01/2020 
về việc bãi bỏ văn bản 30/1/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

829 Quyết 
định 

06/2020/QĐ-
UBND 

20/01/2020 
về việc bãi bỏ văn bản 31/1/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

830 Quyết 
định 

08/2020/QĐ-
UBND 

07/04/2020 
về việc bãi bỏ văn bản 20/4/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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831 Quyết 
định 

13/2020/QĐ-
UBND 

11/05/2020 
về việc bãi bỏ văn bản 21/5/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

832 Quyết 
định 

18/2020/QĐ-
UBND 

14/08/2020 

về việc bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật 1/9/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

833 Quyết 
định 

22/2020/QĐ-
UBND 

28/08/2020 

Về bãi bỏ Quyết định số 
47/2014/QĐ-UBND ngày 11 
tháng 12 năm 2014 và Quyết 
định số 53/2015/QĐ-UBND 
ngày 23 tháng 11 năm 2015 
của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về ban hành Bảng giá 
các loại lâm sản và động vật 
rừng thông thường còn sống 
sau khi xử lý tịch thu trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

8/9/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

834 Quyết 
định 

24/2020/QĐ-
UBND 

08/09/2020 
về việc bãi bỏ văn bản. 18/9/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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835 Quyết 
định 

28/2020/QĐ-
UBND 

24/11/2020 
về việc bãi bỏ văn bản 4/12/2020 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

836 Quyết 
định 

11/2021/QĐ-
UBND 

04/05/2021 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

14/5/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

837 Quyết 
định 

12/2021/QĐ-
UBND 

10/05/2021 

Về bãi bỏ Quyết định số 
83/2007/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 6 năm 2007 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy định về quản 
lý và điều kiện an toàn trong 
hoạt động nuôi, vận chuyển 
cá sấu sống và các loài động 
vật hoang dã nguy hiểm 

20/5/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

838 Quyết 
định 

27/2021/QĐ-
UBND 

20/7/2021 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

1/8/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

839 Quyết 
định 

31/2021/QĐ-
UBND 

06/8/2021 

Về việc bãi bỏ 04 Quyết định 
và 01 Chỉ thị của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

16/8/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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ký hiệu của văn bản 

840 Quyết 
định 

35/2021/QĐ-
UBND 

06/9/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 
54/2013/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 12 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ban hành quy định đánh giá, 
phân loại cán bộ, công chức, 
viên chức hàng năm 

16/9/2021 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

841 Quyết 
định 

03/2022/QĐ-
UBND 

18/01/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
70/2007/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 5 năm 2007 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy định thành 
phần và quy chế hoạt động 
của Hội đồng kỷ luật cán bộ, 
công chức phường, xã, thị 
trấn 

28/1/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

842 Quyết 
định 

04/2022/QĐ-
UBND 

18/01/2022 

Bãi bỏ các Quyết định số 
19/2010/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 3 năm 2010 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế làm việc 
(mẫu) của ủy ban nhân dân 
quận, huyện thực hiện thí 
điểm không tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Quyết định số 
38/2010/QĐ- UBND ngày 17 
tháng 6 năm 2010 của Ủy 

28/1/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế làm việc 
(mẫu) của ủy ban nhân dân 
phường thực hiện thí điểm 
không tổ chức Hội đồng nhân 
dân 

843 Quyết 
định 

09/2022/QĐ-
UBND 

01/04/2022 

Về bãi bỏ Quyết định số 
162/2004/QĐ-UB ngày 02 
tháng 7 năm 2004 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
quy định chế độ khen thưởng 
học sinh giỏi đạt giải trong 
các kỳ thi, giáo viên đạt giải 
trong các kỳ thi và giáo viên 
có công đào tạo bồi dưỡng 
học sinh giỏi đạt giải trong 
các kỳ thi 

11/4/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

844 Quyết 
định 

17/2022/QĐ-
UBND 

19/05/2022 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 
21/2011/QĐ-UBND ngày 05 
tháng 5 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
xác định danh sách hội có 
tính chất đặc thù hoạt động 
trong phạm vi Thành phố Hồ 
Chí Minh 

1/6/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

845 Quyết 
định 

21/2022/QĐ-
UBND 

20/06/2022 

về việc bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật 30/6/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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ký hiệu của văn bản 

846 Quyết 
định 

23/2022/QĐ-
UBND 

30/06/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
12/2014/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 3 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy trình giải quyết 
tố cáo trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

9/7/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

847 Quyết 
định 

27/2022/QĐ-
UBND 

03/08/2022 

về việc bãi bỏ các quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

15/8/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

848 Quyết 
định 

30/2022/QĐ-
UBND 

09/09/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
70/2009/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 9 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
phê duyệt Chương trình giám 
sát dịch tễ gia súc trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
đến năm 2010 và định hưóng 
đến năm 2020 

19/9/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

849 Quyết 
định 

35/2022/QĐ-
UBND 

11/10/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
36/2015/QĐ-UBND ngày 24 
tháng 7 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy định về quản lý, 

21/10/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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thu - nộp, sử dụng, quyết 
toán Quỹ Phòng, chống thiên 
tai Thành phố 

ký hiệu của văn bản 

850 Quyết 
định 

37/2022/QĐ-
UBND 

08/11/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
29/2019/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 11 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế phối hợp quản 
lý hoạt động khí tượng thủy 
văn trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

18/11/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

851 Quyết 
định 

42/2022/QĐ-
UBND 

09/12/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
45/2015/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 9 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

19/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

852 Quyết 
định 

43/2022/QĐ-
UBND 

12/12/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
47/2011/QĐ-UBND ngày 12 
tháng 7 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý nhà nước đối với 
cụm công nghiệp trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

22/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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853 Quyết 
định 

49/2022/QĐ-
UBND 

21/12/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 
16/2021/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 5 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành quy định về an toàn 
phòng cháy, chữa cháy đối 
với nhà ở riêng lẻ và nhà ở 
kết hợp kinh doanh, sản xuất 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

31/12/2022 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

854 Quyết 
định 

01/2023/QĐ-
UBND 

03/01/2023 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 
17/2009/QĐ-UBND ngày 12 
tháng 02 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về ban hành Quy 
hoạch định hướng phát triển 
hệ thống chợ - siêu thị - trung 
tâm thương mại trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn từ năm 2009 đến năm 
2015 

15/1/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

855 Quyết 
định 

02/2023/QĐ-
UBND 

03/01/2023 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

15/1/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

856 Quyết 
định 

06/2023/QĐ-
UBND 

17/01/2023 

Bãi bỏ các Quyết định của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

28/2/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
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ký hiệu của văn bản 

857 Quyết 
định 

11/2023/QĐ-
UBND 

06/03/2023 

Bãi bỏ Quyết định của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

16/3/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

858 Quyết 
định 

15/2023/QĐ-
UBND 

15/03/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
33/2013/QĐ-UBND ngày 23 
tháng 8 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về ban hành Quy 
chế phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

25/3/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

859 Quyết 
định 

16/2023/QĐ-
UBND 

22/03/2023 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh 

5/4/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

860 Quyết 
định 

26/2023/QĐ-
UBND 

15/06/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
52/2012/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 11 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về thù lao đối với 
cá nhân trực tiếp chi trả trợ 
cấp xã hội hàng tháng tại 

1/7/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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phường - xã, thị trân 

861 Quyết 
định 

29/2023/QĐ-
UBND 

05/07/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
184/2006/QĐ-UBND ' ngày 
27 tháng 12 năm 2006 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
về ban hành Quy chế quản lý 
sử dụng chung cột điện trong 
phạm vi Thành phố Hồ Chí 
Minh 

17/7/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

862 Quyết 
định 

33/2023/QĐ-
UBND 

16/08/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
01/2016/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 01 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố quy 
định chế độ hỗ trợ và công 
tác phí đối với công chức làm 
việc tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả tại cơ quan hành 
chính nhà nước các câp (áp 
dụng cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông) trên địa bàn 
Thành phố 

28/8/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

863 Quyết 
định 

41/2023/QĐ-
UBND 

06/10/2023 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 
41/2005/QĐ-UB ngày 07 
tháng 3 năm 2005 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
chuyển Trường Cao đẳng 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí 
Minh sang trực thuộc Sở 

16/10/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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Giáo dục và Đào tạo 

864 Quyết 
định 

48/2023/QĐ-
UBND 

20/11/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
42/2016/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 10 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế thực hiện liên 
thông thủ tục hành chính về 
đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm 
y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 
và đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

1/12/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

865 Quyết 
định 

51/2023/QĐ-
UBND 

12/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
06/2016/QĐ-UBND ngày 04 
tháng 3 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của hòa giải viên 
lao động 

22/12/2023 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

866 Quyết 
định 

55/2023/QĐ-
UBND 

20/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
45/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy định về thăm hỏi, 
động viên nạn nhân tai nạn 
giao thông trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

1/1/2024 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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867 Quyết 
định 

59/2023/QĐ-
UBND 

29/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
48/2012/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 10 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố quy 
định về nội dung chi và mức 
chi hoạt động khuyến nông 
trên địa bàn Thành phố 

10/1/2024 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 

868 Quyết 
định 

61/2023/QĐ-
UBND 

29/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 
21/2016/QĐ-UBND ngày 21 
tháng 6 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế phối hợp giải 
quyết bước đầu các cuộc đình 
công không đúng quy định 
pháp luật lao động trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

10/1/2024 

Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được 
đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật https://vbpl.vn/pages/portal.aspx hoặc 
Công báo Thành phố 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/ tại số, 
ký hiệu của văn bản 
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